THU CHI CÔNG ĐOÀN THÁNG 6/2016
A. Thu:
1. Nhận giải công đoàn “Làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: 460k
B. Chi:
1. Tiền đám tang nhà cô Đào: 300k (T.Anh Tuấn ứng)
2. Tiền đám tang nhà anh Dũng (bảo vệ): 300k (T.Anh Tuấn ứng)
3. Tiền đám tang nhà thầy Lâm (thanh tra): 300k (T.Anh Tuấn ứng)
4. Tiền 8/3 cô Khuyên: 300k (Sơn ứng)
5. Tiền ủng hộ: 600k (Sơn ứng)
6. Tiền học bổng Nguyễn Đức Cảnh, Sơn đã ứng cho CĐV chưa đóng 
Tổng cộng:
[bookmark: _GoBack]=460,000-300,000-300,000-300,000-300,000-600,000= -1,340,000 
Số CĐV trong khoa là 20 CĐV, nên số tiền mỗi CĐV đóng: 1,340,000/20= 67,000 VND
Ngoài ra còn tiền đóng học bổng Nguyễn Đức Cảnh, tiền đóng thêm khám sức khỏe, sẽ tính chi tiết từng người
	STT
	Họ tên
	Đóng tiền công đoàn T6
	Đóng tiền Ng Đức Cảnh
	Đóng tiền khám SK
	Lãnh tiền 1/6
	Tổng cộng

	1
	Nguyễn Ngọc Phương 
	67,000
	50,000
	390,000
	200,000
	-307,000

	2
	Võ Đắc Thịnh 
	67,000
	50,000
	190,000
	400,000
	+93,000

	3
	Đặng Thái Sơn 
	67,000
	Đã đóng
	
	200,000
	

	4
	Trần Minh Tuấn 
	67,000
	50,000
	
	
	-117,000

	5
	Hà Quốc Bảo 
	67,000
	Đã đóng
	Đã đóng
	
	-67,000

	6
	Kiều Trung Tín 
	67,000
	50,000
	
	400,000
	+283,000

	7
	Trần Quốc Duy 
	67,000
	50,000
	120,000
	200,000
	-37,000

	8
	Nguyễn Anh Tuấn
	67,000
	Đã đóng
	
	400,000
	+333,000

	9
	Nguyễn Hữu Mạnh
	67,000
	50,000
	
	400,000
	+283,000

	10
	Nguyễn Phụ Thượng Lưu 
	67,000
	Đã đóng 
	
	
	-67,000

	11
	Nguyễn Thanh Hùng 
	67,000
	50,000
	
	
	-117,000

	12
	Hồ Văn Hóa
	67,000
	50,000
	
	400,000
	+283,000

	13
	Nguyễn Thành Đức 
	67,000
	Đã đóng
	
	200,000
	+133,000

	14
	Nguyễn Thái Bình 
	67,000
	50,000
	
	400,000
	+283,000

	15
	Phạm Nguyễn Đức Trung
	67,000
	50,000
	
	
	-117,000

	16
	Nguyễn Minh Thái
	67,000
	50,000
	
	200,000
	+83,000

	17
	Hoàng Phúc Bảo 
	67,000
	50,000
	
	
	-117,000

	18
	Phan Anh Tuấn Kiệt 
	67,000
	50,000
	Đã đóng
	400,000
	+283,000

	19
	Trần Huỳnh Minh Khang 
	67,000
	50,000
	300,000
	200,000
	-217,000

	20
	Triệu Phú Nguyên 
	67,000
	Đã đóng 
	Đã đóng
	400,000
	+333,000


	
Chú ý:
Dấu “+” là được lãnh
Dấu “-” là được đóng. hehe
